
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   480 /TB-UBND Bình Trị Đông, ngày 30 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai hồ sơ, kết quả đánh giá

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026

Căn cứ Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg;

Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và sự giám sát của Nhân dân trong việc 
đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân phường 
Bình Trị Đông thông báo về việc niêm yết công khai kết quả tự đánh giá mức độ đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 của địa phương như sau:

1. Nội dung niêm yết công khai
Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 

2026  của  Ủy  ban  nhân  dân  phường  Bình  Trị  Đông  (theo  mẫu  02  Thông  tư  
15/2025/TT-BTP).

2. Thời gian niêm yết:
Từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 10/11/2026
3. Địa điểm niêm yết và hình thức công khai:
Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông
Đăng tải Trang thông tin điện tử phường (https://phuongbinhtridong.gov.vn)
4. Tiếp nhận ý kiến góp ý:
Trong thời gian niêm yết, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có ý kiến đóng 

góp về kết quả tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp 
luật gửi về Ủy ban nhân dân phường theo một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 
(Ông Trịnh Minh Ngà - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND)

- Qua đường bưu điện hoặc hộp thư góp ý tại địa chỉ: số 162 Mã Lò, phường 
Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Qua email: binhtridong@tphcm.gov.vn
Sau khi hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân phường sẽ tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình ý kiến (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cấp phường đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- UBND Phường: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội phường;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Công an phường;
- Quân sự phường;
- Trưởng 39 khu phố;
- Niêm yết;
- Lưu: VT, VP (Ngà).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Ngọc Toàn

mailto:binhtridong@tphcm.gov.vn


Mẫu 02: Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Trị Đông, ngày 30 tháng 10 năm 2026

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2026

Tiêu chí,
chỉ tiêu 
tiếp cận 

pháp luật

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 
cận pháp luật

Mức độ 
đạt 

chuẩn 
theo quy 

định

Kết quả thực hiện Kết quả tự đánh giá

Tài liệu chứng 
minh mức độ 
đạt các tiêu 
chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp 
luật

Chữ ký 
của công 

chức 
phụ 

trách

(1) (2) (3) (4)

Tiêu chí 1
Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật

Đạt 
03/03 

chỉ tiêu

Chỉ tiêu 1

Văn bản quy phạm pháp luật 
của HĐND, Ủy ban nhân dân 
cấp xã được ban hành đúng 
thời hạn và đúng quy định của 
pháp luật về ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật

Đạt
Trong năm 2026 HĐND 
phường ban hanh 01 Nghị 
quyết

Đạt 100% (
1
1

) 

Trong năm có ban hành 
0VBQPPL/Tổng số 
VBQPPL trong năm

Nghị quyết 
01/2026 ngày 

29/4/2026

Chỉ tiêu 2

Dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND, Ủy ban 
nhân dân cấp xã được truyền 
thông trong quá trình xây dựng 
theo quy định của pháp luật về 
ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật

Đạt
 Dự thảo Nghị quyết được 
lấy ý kiến thảo luận của đại 
biểu HĐND tại ký họp.

Đạt 100%
Dự thảo VBQPPL được 
tổ chức truyền thông tại 

kỳ họp của khu phố 

Báo cáo thẩm 
tra số 35/BC-

BVHXH

Chỉ tiêu 3

Thực hiện tự kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật của 
HĐND, Ủy ban nhân dân cấp 
xã theo quy định của pháp luật 
về ban hành văn bản quy phạm 

Đạt
UBND phường ban hành
Kế hoạch kiểm tra, rà soát 
VBQPPL

Đạt 100% VBQPPL do 
HĐND, UBND phường 
ban hành trong năm (số 

lượng 01 văn bản)

Kế hoạch số 
226/KH-

UBND ngày 
05/6/2026
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pháp luật

Tiêu chí 2
Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật

Đạt 
07/07 

chỉ tiêu

Chỉ tiêu 1

Thực hiện lập, cập nhật, đăng 
tải (hoặc niêm yết) Danh mục 
thông tin phải được công khai 
và Danh mục thông tin công dân 
được tiếp cận có điều kiện theo 
quy định của pháp luật về tiếp 
cận thông tin

Đạt

Công khai lấy ý kiến đối với 
dự thảo báo cáo chính thức 
kết quả tổng rà soát hệ 
thống văn bản quy phạm 
pháp luật trên công thông 
tin điện tử.

Đạt
-Thực hiện lập Danh 
mục  thông tin phải 
được công khai; Thông 
tin công dân được tiếp 
cận có điều kiện.
- Niêm yết Danh mục 
thông tin

https://
phuongbinhtrid

ong.gov.vn/
cong-khai-lay-

y-kien-ket-
qua-tong-ra-

soat-he-thong-
vb-quy-pham-
phap-luat.html

Chỉ tiêu 2

Thực hiện công khai văn bản 
quy phạm pháp luật của HĐND, 
Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi 
ban hành theo quy định của 
pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt
Công khai văn bản quy 
phạm pháp luật trên công 
thông tin điện tử.

Đạt 100%

Có 01 Nghị quyết của 
HĐND, Quyết định của 
UBND sau khi ban 
hành được niêm yết 
công khai theo quy định 
tại Trụ sở phường

https://
phuongbinhtrid

ong.gov.vn/
nghi-quyet-
bai-bo-nghi-
quyet-so-13-

2025-nq-hdnd-
ngay-06-
thang-8-

nam-2025-cua-
hoi-dong-

nhan-dan-lam-
thoi-phuong-
binh-tri-dong-

nhiem-
ky-2021-
2026.html

Chỉ tiêu 3
Thực hiện cung cấp thông tin 
theo yêu cầu theo quy định của 
pháp luật về tiếp cận thông tin

Đạt

Triển khai thi hành Luật 
Tiếp cận thông tin ngày 23 
tháng 4 năm 2026 (hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/9/ 2026)

Đạt 100%

Ban hành Thông báo số 
417/TB-UBND ngày 
28/8/2026 về công khai 
thông tin đầu mối tiếp 
nhận yêu cầu cung cấp 
thông tin của UBND  

Kế hoạch số 
417/KH-

UBND ngày 
27/8/2026 về 
Triển khai thi 

hành Luật Tiếp 
cận thông tin 
trên địa bàn 
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phường phường 

Chỉ tiêu 4

Ban hành và tổ chức thực hiện 
kế hoạch phổ biến, giáo dục 
pháp luật hằng năm theo quy 
định của pháp luật về phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Đạt

1. Thực hiện Kết luận số 80 
KL/TW ngày 20/6/2020 của 
Ban Bí thư về việc tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 32-
CT/TW; triển khai các Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các 
cấp; tiếp tục tuyên truyền 
thực hiện Nghị quyết số 
260/2025/QH15 ngày 
11/12/2025 của Quốc hội sử 
đổi, bổ sung một số điều 
Nghị quyết số 
98/2023/QH15 
2. Thực hiện các Nghị 
quyết, Chương trình, Kế 
hoạch của Đảng ủy; tập 
trung phổ biến các văn bản, 
chính sách cho cán bộ, Nhân 
dân, tập trung vào các Luật, 
Nghị quyết, văn bản mới 
thông qua năm 2026, 2027;
3. Đảm bảo nguyên tắc 
PBGDPL là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị; 
triển khai thực hiện các 
Chương trình, Đề án về 
PBGDPL giai đoạn 2026 - 
2030 trong năm 2026 có 
hiệu quả.
4. Xây dựng, tập huấn, bồi 
dưỡng đội ngũ tuyên truyền 
viên của cơ quan, đơn vị tổ 
chức
5. Xây dựng kế hoạch tổ 
chức thực hiện các hoạt 
động hưởng ứng “Ngày 
Pháp luật nước. CHXHCN 

Đạt

Kế hoạch số 
03/KH-UBND 

ngày 
08/01/2026 về 
Kế hoạch công 

tác phổ
biến, giáo dục 
pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; 

xây dựng 
phường đạt 

chuẩn tiếp cận
pháp luật; hỗ 

trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp 
nhỏ và vừa 
trên địa bàn 

phường
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Việt Nam – 9/11”
6. Công tác tuyên truyền 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XVI và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2026-2031.
7. Tự kiểm tra và kiểm tra 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật năm 2026.
8. Thực hiện xã hội hóa 
công tác PBGDPL theo chỉ 
đạo, hướng dẫn của Thành 
phố; tùy theo tình hình và 
điều kiện thực tiễn, chủ 
động thực hiện xã hội hóa 
công tác PBGDPL thông 
qua hoạt động phối hợp 
PBGDPL với các tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn phường.

Chỉ tiêu 5
Thực hiện chuyển đổi số, ứng 
dụng công nghệ số trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đạt

Ứng dụng Ccông nghệ số tại 
77 khu phố (cũ) trong việc 
tuyên truyền thông tin, phổ 
biến pháp luật

- Thực hiện phổ biến pháp 
luật trên hệ thống thông tin 
của phường: website, Zalo 
OA của phường, phòng 
ban...
- Biên tập video clip, 
podcast về tuyên truyền 
chính sách mới của pháp 
luật có gắn bó mệt thiết đến 
đời sống người dân (ATTP, 
khám sức khỏe toàn dân, an 
ninh mạng..)

Đạt

QĐ số 
1737/QĐ-

UBND ngày 
23/10/2025về 
thành lập 77 

“Tổ thực hiện 
Đề án 06 và 

Công nghệ số 
cộng đồng”
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Chỉ tiêu 6

Bảo đảm nguồn lực về con 
người và kinh phí, cơ sở vật 
chất, phương tiện để triển khai 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật theo quy định của 
pháp luật về phổ biến, giáo dục 
pháp luật

Đạt

Tính đến 30/10/2026 đã 
thực hiện kinh phí 
20,895,000 đồng chi triển 
khai công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật theo quy định 
của pháp luật về phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Đạt
100%

Chỉ tiêu 7
Thông tin, giới thiệu về trợ 
giúp pháp lý theo quy định của 
pháp luật về trợ giúp pháp lý

Đạt

Thực hiện Kế hoạch phối 
hợp với Trung tâm trợ giứp 
pháp lý Thành phố rà soát, 
thống kê người thuộc diện 
được Trợ giúp pháp lý trên 
địa bàn phường thực hiện 
trợ giúp pháp lý cho các đối 
tượng chính sách.

Đạt
100%

Kế hoạch số 
519/KH-

HĐPBGDPL 
ngày 

28/10/2026 về 
tổ chức các 
hoạt động 
hưởng ứng 

Ngày Pháp luật 
Việt Nam 

(ngày 09 tháng 
11) trên địa 
bàn phường 
năm 2026

Tiêu chí 3 Hoà giải ở cơ sở
Đạt 

04/04 
chỉ tiêu

Chỉ tiêu 1

Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải  
và công nhận tổ trưởng tổ hòa 
giải, hòa giải viên theo quy định 
của pháp luật về hòa giải ở cơ 
sở

Đạt

39/39 Tổ trưởng tổ hòa giải 
được bầu;

199/199 Hòa giải viên được 
bầu

Đạt
100% tổ hòa giải được 

thành lập

100% hòa giải viên 
được bầu

QĐ số 
3012/QĐ-

UBND ngày 
24/8/2026

QĐ số 
3011/QĐ-

UBND ngày 
14/8/2026

Chỉ tiêu 2

Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 
phạm pháp luật thuộc phạm vi 
hòa giải ở cơ sở được hòa giải 
kịp thời, hiệu quả theo quy định 

Đạt
Tiến hành hòa giải 16/16 vụ 
(tính đến 26/10/2026)
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của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

Tỷ lệ hòa giải thành
14/16
(87,5%)

Chi kinh phí cho Tổ hòa giải 
(theo biên bản hòa giải)
6,2 triệu đồng 

Đạt 100%

Chỉ tiêu 3

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu 
quả của cá nhân, tổ chức trên 
địa bàn trong triển khai công 
tác hòa giải ở cơ sở

Đạt

Đội ngũ Hòa giải viên có 
thành viên là cảnh sát khu 
vực, an ninh cơ sở

Trong năm 2026 Hòa giải 
viên được báo cáo viên pháp 
luật thành phố tập huấn trực 
tiếp tại phường

Đạt 100%
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Chỉ tiêu 4

Bảo  đảm  nguồn  lực  về  con  
người và kinh phí,  cơ sở vật  
chất, phương tiện để triển khai  
công tác hòa giải ở cơ sở theo  
của quy định pháp luật về hòa  
giải ở cơ sở

04 nội 
dung

1. UBND cấp xã bố trí công 
chức làm công tác hoà giải ở cơ 
sở, bảo đảm cơ sở vật chất, 
phương tiện triển khai công tác 
hoà giải ở cơ sở trên địa bàn 
cấp xã

Đạt

(Có văn bản phân công công 
chức cấp xã thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, 
phương tiện bảo đảm triển khai 

công tác hoà giải ở cơ sở)

Thực hiện 
phân công 
công chức 
hướng dẫn 
hoạt động 
đối với tổ 
hòa giải ở 

cơ sở

Đạt
100%

Thông báo 
số 

920/TB-
VP ngày 

14/10/202
6 của 

UBND 
phường 
Bình Trị 

Đông

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 
cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 
năng hoà giải ở cơ sở

Đạt
≥ 90%

Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên 
ở cơ sở được cung cấp tài liệu, 

tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số hoà 
giải viên trên địa bàn cấp xã) x 

100

199/199 
Hòa giải 

viên được 
tập huấn về 

Luật hòa 
giải ở cơ sở

Đạt
100%

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ 
kinh phí hoạt động đúng mức 
chi theo quy định

Đạt
100%

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải 
được hỗ trợ kinh phí đúng mức 

chi theo quy định/Tổng số tổ hòa 
giải trên địa bàn cấp xã) x 100

13/13 Tổ 
hòa giải đã 
được hỗ trợ 

kinh phí

Đạt
100%

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải 
được hỗ trợ thù lao cho hoà giải 
viên đúng mức chi theo quy 
định

Đạt
100%

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã 
hoà giải được hỗ trợ thù lao cho 
hoà giải viên đúng mức chi theo 
quy định/Tổng số vụ, việc hoà 

giải đã giải quyết) x 100

16/16 việc 
đã được hỗ 
trợ thu lao 

cho hòa giải 
viên

Đạt
100%

Kết quả chung (5)
Đạt

4/4 Tiêu 
chí

Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
        (Ký và ghi rõ họ tên)
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